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CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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NỘI DUNG

Điều kiện, yêu cầu, phạm vi công bố

Thẩm quyền công bố

Hình thức, nội dung quyết định công bố

Quy trình công bố
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YÊU CẦU CÔNG BỐ TTHC

Đúng thẩm quyền

Đảm bảo đầy đủ, chính xác về nội dung quy định TTHC

Đúng thời hạn

Theo quy trình chặt chẽ

Đảm bảo về mặt hình thức
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ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ TTHC

 TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

 TTHC được quy định trong VBQPPL và văn bản hướng dẫn thực

hiện thủ tục giải quyết công việc (đối với trường hợp công bố

TTHC của BHXHVN, NHCSXH, NHPTVN)

 Đã đầy đủ các bộ phận tạo thành theo quy định tại khoản 2 Điều 8

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).
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PHẠM VI CÔNG BỐ

TTHC mới

TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế

TTHC bị bãi bỏ
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THẨM QUYỀN CÔNG BỐ

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:  TTHC thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

 Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh

 TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL 

của địa phương

 Thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban 

hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc 

(BHXHVN, NHPTVN, NHCSXH)
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HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC

 Quyết định

 Danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ

 Nội dung cụ thể của từng TTHC (đối với TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế) 

và các tài liệu kèm theo (nếu có), gồm: mẫu đơn, tờ khai; phí, lệ phí; mẫu kết 

quả thực hiện TTHC; yêu cầu, điều kiện.

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC

 Quyết định

 Danh mục TTHC (tên, thời gian, địa điểm thực hiện TTHC, căn cứ pháp lý và 

phí, lệ phí nếu trường hợp được phân cấp, ủy quyền quy định phí, lệ phí).
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TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ TTHC

 Xây dựng dự thảo quyết định công bố: 

 Cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND cấp tỉnh

 Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chất lượng

 Phòng KSTTHC thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh

 Các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC: phát hiện; phản 

ánh, kiến nghị.
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CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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CÁC HÌNH THỨC CÔNG KHAI BẮT BUỘC

TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC

TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP 

TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ, CƠ QUAN 

NGANG BỘ, UBND CẤP TỈNH
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CÔNG KHAI TẠI TRỤ SỞ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC

Yêu cầu công khai

Cách thức công khai

Trách nhiệm công khai
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YÊU CẦU CÔNG KHAI

TTHC đã được công bố (không công khai TTHC hết 

hiệu lực thi hành)

Kịp thời

Đầy đủ

Chính xác

Rõ ràng

Dễ khai thác, sử dụng
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CÁCH THỨC CÔNG KHAI

 Hình thức: Niêm yết hoặc điện tử

 Hình thức niêm yết

 Bảng gắn trên tường hoặc bảng trụ xoay hoặc bảng di động,…

 Vị trí, kích thước công khai

 Nội dung công khai TTHC và hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

 Hình thức điện tử

 Cho phép người sử dụng tra cứu các thông tin về TTHC theo yêu cầu

 Vị trí, kích thước công khai

 Nội dung công khai (cho phép hiển thị nội dung chi tiết từng TTHC)
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TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Trách nhiệm công khai

Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải 

quyết TTHC

Cơ quan, tổ chức được nhà nước ủy quyền thực hiện dịch 

vụ công.

Trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm 

tra: Văn phòng UBND cấp tỉnh
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CÔNG KHAI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Hình thức: Kết nối, tích hợp với dữ liệu TTHC trên 

CSDLQG

Quy trình thực hiện:

Văn phòng Chính phủ cung cấp giải pháp kết nối, tích 

hợp

Bộ, ngành, địa phương lựa chọn phương án kết nối, tích 

hợp

Tổ chức kết nối, tích hợp

Kiểm tra, bảo đảm duy trì kết nối
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CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát

thủ tục hành chính.
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Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

www.thutuchanhchinh.vn
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